	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***
Thứ  hai ngày 19 tháng 4 năm 2021
Toán (tiết 156): Luyện tập.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

 +Củng cố kĩ năng thực hành phép chia;Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số       
 +Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

 *HS CPT sử dụng MTBT để làm bài 1,2

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt 

động 1: 

*Hoạt 

động 2:

3.Dặn dò:
	Tính:      567,4: 14;              98,45: 1,2   

Luyện tập.

GVHDHS làm bài, sửa bài.

Bài 1/164: Tính.

GV yêu cầu HS nêu cách chia hai phân số.

a) 
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b) 1,6;     0,3;     35,2;     32,6;     5,6;     0,45.

Bài 2/164: Tính nhẩm.

GV yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm  chia một số với 0,1; 0,01; 0,5; 0,25.

a) 35; 720; 840; 62; 94; 550.

b) 24; 44; 80; 48; 6/7; 60.

Bài 3/164: Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu).

a) 0,75          b) 2,4          c) 0,5          d) 1,75

Bài 4/165:

GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu bài toán, nêu cách giải bài toán.

GV cho HS làm vở nháp rồi trả lời.

                             Đáp số: Khoanh vào D.40%

Trò chơi:           Tiếp sức.

-GV chuẩn bị bảng phụ.

-GV tổng kết chung.

Ôn: Các phép tính.

Chuẩn bị bài: Luyện tập.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời, làm vở.

HS làm vở.

HS trả lời làm vở.

HS làm vở.

HS làm nhóm.

Lắng nghe và thực hiện. 




	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***
   Toán (tiết 157): Luyện tập.

I/Mục tiêu: Giúp HS:

  +Tìm tỉ số phần trăm của hai số; thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm. 
  +Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

  *HS CPT chép đúng bt 1 trên bảng.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt 

động 1:

*Hoạt 

động 2:

*Hoạt động3:

3.Dặn dò:
	Muốn nhẩm một số với 0,1 (0,01; 0,5; 0,25), ta làm thế nào? Cho ví dụ.

Luyện tập.

Bài 1/165: Tìm tỉ số phần trăm của: 

-GV lưu ý HS tỉ số phần trăm chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Bài 3/165: 

HD: -GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu, nêu cách giải. -1HS làm bảng, lớp làm vở

        -GV đánh giá.

Giải: a)Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là: 

              480 : 320 = 1,5

                  1,5 = 150%.

         b)Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là:

              320 : 480 = 0,6666.......

                   0,6666...= 66,66%

Bài 4/165: GVHDHS tương tự như bài 3.

Giải: Số cây lớp 5A đã trồng được là:

              180 x 45 : 100 = 81(cây).

         Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định.

              180 –81 = 99 (cây)

Củng cố:

+Muốn tính tỉ số phần trăm của hai số, ta làm thế nào?

Trò chơi:

-GV chuẩn bị bảng phụ.

-GV tổng kết.

-Nhận xét tiết học.  Chuẩn bị bài sau
	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS làm vở.

HS làm vở.

HS trả lời, làm vở.

HS trả lời, làm vở.

Đáp số: 99 cây.

HS trả lời.

HS làm nhóm.

Lắng nghe và thực hiện. 


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***

Thứ  tư ngày 21 tháng 4 năm 2021
     Toán (tiết 158): Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian.

I/Mục tiêu: Giúp HS:

         +Củng cố kĩ năng tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán.

         *HS CPT tính được tỉ só phần trăm của 2 số tự nhiên đơn giản.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt 

động 1: Cặp đôi.

*Hoạt 

động 2: Cá nhân.

3.Dặn dò:
	Tính tỉ số phần trăm của hai số:

               3 và 4                  67 và 129  

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian.

Ôn tập kĩ năng tính toán:

Bài 1/165: Tính.

GV cho HS làm bài, sửa bài.

GV lưu ý HS mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.

a)15gìơ 42phút                            8giờ 44phút.

b)16,6giờ                                     7,6giờ

Bài 2/165: Tính.

GV cho HS làm bài, sửa bài.

GV lưu ý HS, khi lấy số dư của hàng đơn vị lớn hơn để chia tiếp phải  đổi sang hàng đơn vị bé hơn.

Vận dụng trong giải toán:

Bài 3/166: 

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu đề, cách giải
       -GV đánh giá.

Giải: Thời gian người ấy đi xe đạp đã đi là: 

              18 : 10 = 1,8 (giờ).

              1,8giờ = 1giờ 48phút.

Bài 4/166: GVHDHS tương tự như bài 3.

Giải: Thời gian ô tô đi trên đường là:

        8giờ 56phút – (6giờ 15phút + 0giờ 25phút) = 2giờ 16phút = 
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giờ

         Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 

                 45 x 
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giờ= 102 (km).

                             Đáp số: 102km.

-Ôn: Các phép tính với số đo thời gian.

-Chuẩn bị bài: Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS làm vở.

HS làm vở.

HS trả lời, làm vở.                             Đáp số: 

1giờ 48phút.

HS trả lời làm vở.

Lắng nghe và thực hiện. 


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Thứ  năm ngày 22 tháng 4 năm 2021
Toán (tiết 159): Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình.

I/Mục tiêu: Giúp HS:

         +Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học.

        *HS CPT sử dụng MTBT tính kết quả bt 1,2.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt 

động 1: Cá nhân.

*Hoạt 

động 2: 

3.Dặn dò:
	Tính: 23giờ 34phút + 12giờ 56phút.

          11phút56giây – 9phút 29giây.

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình.

Ôn tập

GV yêu cầu HS nêu công thức tính chu vi và diện tích các hình đã học.

GV treo bảng công thức của các hình (như sgk-trang 166).

Thực hành:

Bài 1/166: 

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu của đề, nêu cách giải.

       -GV đánh giá.

Giải: a) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

                   120 :3 x 2 = 80 (cm).

             Chu vi khu vườn hình chữ nhật là:

                   (120 + 80)x2=400(m).

c) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 

             120 x 80 = 9600 (m2)

                9600m2= 0,96ha.

Bài 2/167: GVHDHS tương tự như bài 1.

Giải: Đáy lớn mảnh đất là: 5x1000=5000(cm)

                                            5000cm =50m.

         Đáy bé mảnh đất là: 3x1000=3000(cm)

                                             3000cm = 30m

         Chiều cao mảnh đất là: 2x1000=2000(cm)

                                              2000cm = 20m.

         Diện tích mảnh đất là: 

                    (50+30)x20:2=800(m2)

Ôn: Chu vi và diện tích các hình đã học.

Chuẩn bị bài: Luyện tập.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời.

HS trả lời,làm vở.

HS làm bảng
HS trả lời, làm vở.

HS trả lời làm vở.

Đáp số: 18,24cm2
Lắng nghe và thực hiện. 


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***

Thứ  sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021
Toán (tiết 160): Luyện tập.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

         +Ôn tập, củng cố và rèn kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình.

        *HS CPT tính kết quả bt 1.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

3.Dặn dò:
	Nêu công thức tính chu vi và diện tích của: hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình tròn.

Luyện tập:

Bài 1/167: 

-GVHDHS dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính được kích thước thật, áp dụng công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật để tính.

                             Đáp số: P=400m; S=9900m2
Bài 2/167: 

-GVgọi HS đọc đề, nêu yêu cầu đề, nêu cách giải.-GV cho HS nêu lại công thức tính cạnh hình vuông khi biết chu vi, công thức tính diện tich hình vuông.

Bài 3/167: 

-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu của đề, nêu cách tính.-GV gợi ý cho HS tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật trước rồi tính số thóc thu hoạch.

Bài 4/167: 

-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu đề, nêu cách giải.-GV gợi ý cho HS cách tính chiều cao hình thang.

Giải: Diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông , đó là: 

              10 x 10 = 100(cm2).

         Trung bình cộng hai đáy hình thang là:

              (12 + 8) : 2 = 10(cm).

         Chiều cao hình thang là: 

              100 : 10 = 10(cm)

-Ôn: Ôn công thức tính chu vi và diện tích các hình đã học.

-Chuẩn bị bài: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời, làm vở.

HS trả lời làm vở.

Đáp số: 144m2
HS trả lời làm vở.

         Đáp số: 3300kg.

HS trả lời làm vở.

     Đáp số: 10cm.

Lắng nghe và thực hiện. 


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***

Tập đọc  (tiết 63): Út Vịnh. (Tô Phương)

I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn.

                    2. Hiểu ý nghĩa truyện : Ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ. 
                 *HS CPT nhắc lại được câu trả lời của bạn.       

II/Chuẩn bị: Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*H/động1: Luyện đọc.

*Hoạt 

động2:Tìm hiểu bài.

*Hoạt động3:
 3.Củng cố, dặn dò:
	Đọc thuộc lòng bài Bầm ơi và trả lời câu hỏi theo nội dung.
  

*Giới thiệu chủ điểm "Những chủ nhân tương lai" sau đó giới thiệu bài học.

B1: Đọc toàn bài lượt 1
+ Cho HS quan sát tranh Út Vịnh lao vào đường tàu cứu em nhỏ.


B2: Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

Luyện đọc từ khó : Út Vịnh, chềnh ềnh, chăn  trâu, mát rượi, thuyết phục. Kết hợp đọc chú giải.

B3: Đọc theo cặp.


B4:Đọc toàn bài lượt 2. 

GV đọc diễn cảm bài văn.         

Đoạn 1 :   Từ đầu đến "đá lên tàu".

Hỏi:  Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có sự cố gì?


( Sự cố trên đoạn đường sắt.     

Đoạn 2 :  Tiếp theo đến "vậy nữa".

Hỏi:  Út Vịnh làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?


(Vịnh tham gia phong trào "Em yêu đường sắt".    Đoạn 3 :  Còn lại.


Hỏi:  Khi nghe tiếng còi tàu vang lên từng tiếng hồi giục giã, Út Vịnh nhìn ra đường sắt và thấy điều gì?

Hỏi:  Út Vịnh đã hành động thế nào để cứu em nhỏ?

Hỏi:  Em học tập ở Út Vịnh điều gì?

( Hành động dũng cảm của Út Vịnh.          

(Đại ý :  Ý nghĩa


B1: Cho HS đọc nối tiếp toàn bài.+ GV uốn nắn, sửa sai.

B2: GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn từ "Thấy lạ, Vịnh nhìn ... đến gang tấc".
  

- GV nhận xét.    Chuẩn bị bài sau
	 2 HS.

 2 HS, lớp đọc thầm.

 Quan sát tranh. 

Vạch dấu đoạn.

 Nhóm 2 HS.

2 em; lớp đọc thầm.

1 HS đọc, lớp thầm.

Đá nằm chềnh ềnh 

trên đường....

1 HS đọc, lớp thầm

Tham gia phong trào

"Em yêu đường sắt", 

thuyết phục bạn Sơn 1 HS đọc, lớp thầm.

Hoa, Lan đang chơi 

chuyền thẻ trên ....

Lao ra, la lớn, lao ...
 Ý thức trách nhiệm.

Ý thức trách nhiệm.

Dũng cảm, nhanh trí.

 HS luyện đọc 
Lắng nghe.


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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          Tập đọc  (tiết 64): Những cánh buồm. 

I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu loát toàn bài; giọng chậm rãi, dịu dàng, trầm lắng.                   
 2. Hiểu ý nghĩa : Cảm xúc tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ những ước mơ đẹp như ước mơ của mình thời thơ ấu. Ca ngợi ước mơ khám phá cuộc sống trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn.

3. Học thuộc lòng bài thơ. *HS CPT đọc thuộc 1 khổ thơ trong bài.      

II/Chuẩn bị:  Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 
III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: Luyện đọc.

*Hoạt 

động2:Tìm hiểu bài.

*Hoạt động3:Đọc diễn cảm.

3.Củng cố, dặn dò:
	Đọc và trả lời câu hỏi bài Út Vịnh.  

Cảm xúc của người cha trước những câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ. 

B1: Đọc toàn bài 1 lượt. 

Cho HS khá, giỏi đọc nối tiếp bài thơ.HSQStranh SGK.

B2: Cho HS đọc từng khổ thơ nối tiếp 2 lượt. 

Luyện đọc từ : cánh buồm, rực rỡ, rả rích, lênh khênh, chắc nịch, trầm ngâm.

B3: Đọc theo cặp.


B4: Đọc toàn bài lượt 2.
 

GV đọc diễn cảm toàn bài.         

Đoạn 1 :   Khổ thơ 1+2

Hỏi:  Dựa vào hình ảnh gợi ra trong bàithơ, hãy tưởng tượng và miêu tả cảnh cha con dạo chơi trên bãi biển?- GV : Tả cảnh bãi biển, sau đó tả dáng người cha, con.

(Cảnh hai cha con dạo chơi trên biển.    

Đoạn 2 :  Khổ 3+4+5
thầm.

Hỏi:  Thuật lại cuộc trò chuyện giữa hai cha con?

Hỏi:  Những câu hỏi ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì?


(Cuộc trò chuyện giữa hai cha con.    

Đoạn 3 :  Khổ thơ cuối.

Hỏi:  Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến điều gì?

(Ước mơ của con gợi ước mơ của cha lúc nhỏ.          (Đại ý :  Ý nghĩa


B1: Cho HS đọc diễn cảm toàn bài.

B2: GV hướng dẫn đọc diễn cảm khổ thơ 2.   

Cho HS đọc diễn cảm. Thi đọc diễn cảm và đọc thuộc.
- Cho HS thi đọc.

-GV nhận xét. Chuẩn bị bài sau.
	2 HS.

2 HS,Quan sát tranh.

Nhóm  HS.

Cá nhân.

2 HS đọc cho nhau 

1, 2 em.

1 HS đọc, lớp thầm.

Trả lời theo cảm nhận 

của riêng mình.

Cho HS, lớp thầm.

Cha ơi ... để con đi.

Thấy cỏ cây, nhà cửa,

chân trời xa. Khám phá biển.

 HS đọc 
-HS lắng nghe.
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Thứ  ba ngày 20 tháng 4 năm 2021
     Luyện từ và câu (tiết 63): Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy).

I/Mục tiêu: 

         +Tiếp tục luyện tập sử dụng đúng dấu phẩy trong bài văn viết.

         +Thông qua việc dùng dấu phẩy, nhớ được các tác dụng của dấu phẩy.

         *HS CPT nêu được 1 tác dụng của dấu phẩy.

II/Chuẩn bị:  

         +HS: SGK, đọc trước toàn bộ bài học.                +GV: Bảng phụ.

  III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò


1/Vào giờ ra chơi, sân trường rất nhộn nh

	p.

	-Ngăn các trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.



	+GV chốt lại ý đúng, khen ngợi những HS làm bài tốt.

Củng cố

GV cùng HS hệ thống lại bài học.

+GV nhận xét tiết học.

+Dặn HS chuẩn bị bài và xem lại bài cũ.


	HS trả lời bài.

HS lắng nghe.

HS cả lớp.

HS làm bài,  trình bày kết quả.
HS nhóm đôi.

+Đại diện nhóm trình bày
-Nhận xét.

HS cùng GV.

HS lắng nghe.
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    Luyện từ và câu (tiết 64): Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

I/Mục tiêu:

         +Củng cố kiến thức về dấu hai chấm, tácdụng của dấu hai chấm: để dẫn lới nói trực tiếp; dẫn lời giải thích cho điều đã nêu trước đó.

         +Củng cố kĩ năng sử dụng dấu hai chấm.

        *HS CPT nhìn bảng và nêu đúng tác dụng của dấu hai chấm.

II/Chuẩn bị:  

         +HS: SGK, đọc trước nội dung của bài học.                +GV: Bảng phụ.

  III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

*Hoạt động 3:

3.Dặn dò:
	-Gọi HS làm lại bài tập 2, tiết trước.

Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm).

GV nêu mục đích yêu cầu của bài học.

Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài tập 1:
+GV yêu cầu HS nêu lại tác dụng của dấu hai chấm:

     *Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận của câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

      Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng.

+GV nhận xét và chốt ý lời giải đúng.

Bài tập 2: 

+Yêu cầu HS đọc thầm từng khổ thơ, câu văn, xác định chỗ dẫn lời nói trực tiếp hoặc báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích để đặt dấu hai chấm.

+GV chốt lại ý kiến đúng và tuyên dương những HS khá.

 *Dấu hai chấm dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

 *Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

Bài tập 3:
+Cả lớp đọc thầm mẫu chuyện vui “Chỉ vì quên một dấu câu” làm bài vào vở.

+GV cho HS thi làm bài và nhận xét chốt ý.

**Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ: linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.

+GV nhận xét tiết học.

+Dặn HS ôn kiến thức bài cũ và chuẩn bị bài mới.


	HS làm bài .

HS lắng nghe.

-1HS đọc yêu cầu bài tập.
HS suy nghĩ, làm bài
HS nối tiếp đọc nội dung  bt
HS thảo luận nhóm đôi.

+HS phát biểu ý kiến. 

-HS đọc nội dung
HS thảo luận nhóm bốn.

HS lắng nghe.
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     Chính tả(tiết 32/Nhớ-viết): Bầm ơi.

I/Mục tiêu: 

1. Nhớ - viết đúng chính tả bài thơ Bầm ơi (14 dòng đầu).
2. Tiếp tục luyện viết hoa đúng tên các cơ quan, đơn vị.

*HS CPT nhìn sách chép đúng bài chính tả.

II/Chuẩn bị:         
               + Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị.


    + Ba, bốn tờ phiếu kẻ bảng nội dung ở BT2.


    + Bảng lớp viết (chưa đúng chính tả) tên các cơ quan, đơn vị ở BT3.       
III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1: HDHS nhớ-viết.

*Hoạt

 động 2: HDHS làm bài tập chính tả.

3.Củng cố, dặn dò:
	GV đọc tên danh hiệu, huy chương của BT3 tiết trước cho HS viết. 

**Hướng dẫn chính tả.
+Cho HS  đọc thuộc 14 dòng đầu bài thơ.

 +Cho HS cả lớp đọc lại 14 dòng đầu trong SGK chú ý cách trình bày.

-Luyện viết từ khó : lâm thâm, lội dưới bùn, ngàn khe, mưa phùn, mấy đon .

-Cho HS gấp SGK nhớ viết bài chính tả.

-GV đọc lại bài chính tả.

  

-GV chấm  bài. GV nhận xét chung.

**Làm bài tập 2.


+ GVgiao việc : Điền tên cơ quan, đơn vị ứng với mỗi cột tương ứng SGK/137.

   

+ Trình bày kết quả : nối tiếp 3 em làm phiếu trình bày bảng. 

+ GV : Tên cơ quan, đơn vị viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên đó.
   **Làm bài tập 3.

-GV giao việc : Sửa lại cách viết tên cơ quan đơn vị cho đúng.



-Trình bày kết quả : nối tiếp.

  

-GV nhận xét, sửa bài SGV/236.

-Nhận xét tiết học.

-Ghi nhớ cách viết hoa tên cơ quan, đơn vị.


	2HS làm bảng, lớp bảng con.

Lắng nghe.

Theo dõi, nhận xét.

Bảng con.

HS tự viết.

HS soát lỗi. Đổi bài theo đôi bạn.

Nêu yêu cầu bài.

HS làm bài.

HS nhắc lại.

Nêu yêu cầu đề.
Cá nhân làm việc.

HS trình bày bảng.

Lắng nghe.
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Tập làm văn (tiết 63): Trả bài văn tả con vật.

I/Mục tiêu:

       1.HS biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật theo đề bài đã cho: bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày.

      2.Có ý thức tự đánh giá những thành công và hạn chế trong bài viết của mình, Biết sửa bài; viết lại một đoạn trong bài văn cho hay hơn.

      *HS CPT chép đúng các lỗi gv đã sửa trên bảng.
II/Chuẩn bị: 

GV: Bảng phụ ghi một số lỗi điển hình cần chữa chung trước lớp.
         HS: Bút chì, vở TLV. 

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới: 

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

*Hoạt động 3:

3.Củng cố:


	- Kiểm tra  HS trình bày dàn ý một bài văn tả cảnh em đã hoàn chỉnh

- Nhận xét 
a. Giới thiệu.

b. Nhận xét

* Nhận xét chung.

- GV viết đề lên bảng

- GV nhận xét ưu khuyết điểm 

c. Chữa bài:
*Hướng dẫn chữa lỗi chung.

- GV trả bài cho HS. 

- Gọi HS đọc 5 gợi ý trong SGK

- GV đưa bảng phụ đã ghi lỗi.

- Gv nhận xét, chốt ý.

* HDẫn chữa lỗi trong bài.

- GV kiểm tra HS làm việc.

d.Cho HS đọc bài văn hay, đoạn văn hay, sáng tạo.

- Gọi HS đọc lại đoạn văn vừa viết lại 

- Chấm vở một số HS. Nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị cho tiết TLV tới: Bài kiểm tra viết( tả cảnh)


	- HS lần lượt trình bày.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc đề.

- HS nhận bài.

- 1HS đọc.

- 1số HS chữa bài, lớp chữa vào vở.

- HS đọc lời nhận xét, tự sửa lỗi.

- HS nối tiếp nhau đọc.

- HS lắng nghe..
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Tập làm văn (tiết 64): Kiểm tra viết: Tả cảnh.

I/Mục tiêu:

        HS viết được một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh có bố cục rõ ràng, đủ ý,thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ, đặt câu, liên kết câu đúng, câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

     - Yêu cảnh đẹp, thích viết văn. 

     *HS CPT trả lời được các câu hỏi của gv về 1 cảnh trong tranh.

II/Chuẩn bị: 

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới: 

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

3.Củng cố:


	a. GThiệu – ghi đề

- GV viết đề lên bảng

b. Hướng dẫn HS làm bài.

- 1 HS đọc đề bài và gợi ý của tiết Viết bài văn tả cảnh.

- GV lưu ý: 

+ Có thể dựa vào dàn ý đã lập để viết bài văn hoàn chỉnh. Nên viết theo dàn bài cũ đã lập dàn ý. Tuy nhiên nếu muốn, các em cũng có thể viết bài cho một đề khác với sự lựa chọn ở tiết học trước

+ Dù viết theo đề bài cũ, các em vẫn kiểm tra lại dàn ý, chỉnh sửa( nếu có). Sau đó dựa vào dàn ý em viết bài văn hoàn chỉnh..

- Cho HS giới thiệu về một số cảnh đẹp.

- GV nhắc nhở cách trình bày.

c. HS làm bài.

- GV theo dõi HS làm bài.

- GV thu bài.

-Nhận xét tiết học.

- Về nhà chuẩn bị đọc trước bài ôn tập về tả người để chọn bài, quan sát trước đối tượng các em sẽ miêu tả.


	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc đề.

- HS lắng nghe.

- HS lần lượt giới thiệu.

- HS làm bài.

- HS nộp bài.

- HS lắng nghe.
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Khoa học:(tiết 63): Tài nguyên thiên nhiên.

I/Mục tiêu:      Sau bài này, HS biết:

        -Hình thành khái niệm ban đầu về tài nguyên thiên nhiên.

        -Kể tên một số tài nguyên thiên nhiên của nước ta.

        -Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

       *HS CPT nhìn tranh và nêu được nội dung  tranh.

II/Chuẩn bị:         -Hình trang 130, 131 sgk. Phiếu học tập.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1: 

*Hoạt

 động 2: 

3.Dặn dò:
	Kiểm tra bài: Môi trường.

Tài nguyên thiên nhiên.

MT: Hình thành cho HS khái niệm ban đầu về tài nguyên thiên nhiên.

B1: Nhóm trưởng điều khiển thảo luận để làm rõ: Tài nguyên thiên nhiên là gì?

      Cả nhóm cùng quan sát hình trang 130 và 131 sgk để phát hiện các tài nguyên thiên nhiên được thể hiện trong mỗi hình và xác định công dụng của mỗi tài nguyên đó.

Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên là gì?

Câu 2: Hoàn thành bảng sau:

Hình

Tên tài nguyên thiên nhiên

Công dụng

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hình 7

B2: Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung.

*GV chốt ý đúng.
MT: HS kể được tên một số tài nguyên thiên nhiên và công dụng của chúng.

B1: GV nói tên trò chơi và hướng dẫn HS cách chơi.

+Chia HS thành 2 đội có số người bằng nhau.

+Khi GV hô “Bắt đầu” các HS thực hiện như trò chơi tiếp sức.

+Trong cùng một thời gian đội nào viết nhiều tên tài nguyên và công dụng của các tài nguyên thiên nhiên đó là thắng cuộc.

Bài sau: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người.
	HS trả lời.

HS mở sách.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS đại diện nhóm.

HS tham gia.

HS lắng nghe.
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Lịch sử (tiết 32): Lịch sử địa phương

I/Mục tiêu:

 -HS tìm hiểu về qui hoạch phát triển KTXH quận Liên Chiểu đến năm 2021.

 -Biết được trong tương lai quận Liên Chiểu là quận công nghiệp của TP Đà Nẵng

*HS CPT nêu được địa chỉ của nhà mình đang ở.
II/Chuẩn bị: 

   -Tài liệu      

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

*Hoạt động 3:

3.Củng cố:


	1. GThiệu – ghi đề

- GV viết đề lên bảng

2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài.

-GV cung cấp thông tin
 +Quận Liên Chiểu được thành lập vào thời gian nào?

 +Quận Liên Chiểu gồm mấy phường ?
3.Phát triển chung đến năm 2021
-GV cung cấp thông tin

+ Quận Liên Chiểu ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nào?

+Công nghiệp địa phương phát triển theo hướng nào?

+Phát triển du lịch như thế nào?

+Trong mục tiêu còn phát triển ngành nào?

**GV chốt ý: Vì Liên Chiểu nằm ở vị trí có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, trong tương lai sẽ có cảng nước sâu Liên Chiểu. Năm khôi phục phát triển kinh tế và đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn quận”. 
-GV nêu câu hỏi củng cố:

+Điều kiện để phát triển nguồn nhân lực của Liên Chiểu là gì?

-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS lắng nghe.

-Tháng 1/1997
-5 phường: Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc Hòa Hiệp Nam, HH Bắc.
- HS lắng nghe.

-Dệt, khai thác KS, thủy tinh, cơ khí…
-Gia công, vệ tinh cho nhà máy…

-Leo núi, n/c động thực vật…

-Nông, lâm, ngư nghiệp.

- HS lắng nghe.

-HS trả lời

-Lắng nghe.


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Địa lí (tiết 32): Địa lí địa phương

I/Mục tiêu:

 -HS tìm hiểu về quận Liên Chiểu đến năm 2021.

 -Có kiến thức về diện tích, dân số của quận Liên Chiểu 

*HS CPT nhắc lại được cấu trả lời của bạn.
II/Chuẩn bị: 

   -Tài liệu      

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

3.Củng cố:


	1. GThiệu – ghi đề

- GV viết đề lên bảng

2. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài.

-GV cung cấp thông tin
 +Quận Liên Chiểu có diện tích là bao nhiêu?

 +Diện tích đó chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của thành phố ?
+ Dân số của Liên Chiểu là bao nhiêu?

+Mật độ dân số là bao nhiêu?

+Quận Liên Chiểu có mấy phường?

+Vì sao nói vị trí của của quận Liên Chiểu rất thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế?

**GV chốt ý: Vì Liên Chiểu nằm ở vị trí có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, trong tương lai sẽ có cảng nước sâu Liên Chiểu.

-GV nêu câu hỏi củng cố

-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

-Lắng nghe.

82,37km2

6,56%

162.452người(2016)

2180 người/km2

5 phường

-HS trả lời

Lắng nghe

-HS trả lời

-Lắng nghe
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